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ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
DANH MỤC CÔNGNGHỆ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN GIAO, 
DANH MỤC CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO VÀ DANH MỤC CÔNG NGHỆ CẤM CHUYỂN GIAO

I. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao 

	TT
	Đề xuất bổ sung vào Danh mục  KKCG
	Đề xuất sửa đổi công nghệ
	Đề xuất đưa ra khỏi Danh mục

	
	Tên công nghệ mới
	Lý do
	Tên công nghệ sửa
	Lý do
	Tên công nghệ 
	Lý do

	1
	Lĩnh vực điện tử, đo lường, tự động hóa, công nghệ thông tin, truyền thông 

	
	1. Công nghệ quản lý, trích xuất dữ liệu, phân tích thống kê, khai phá dữ liệu.


	Công nghệ mới, lưỡng dụng


	1. Sửa mục 5. Công nghệ nhận dạng chữ viết, giọng nói, hình ảnh sinh học (mống mắt, khuôn mặt, vân tay).
	Bổ sung nhận dạng: chữ viết khuôn mặt, hình ảnh sinh học.


	1. Bỏ mục 3. Công nghệ chế tạo ăng ten mảng pha.


	Trùng với Danh mục CNC (mục 27  “Công nghệ thiết kế, chế tạo anten thông minh, anten mạng pha các dải băng tần”)

	
	2. Công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chuỗi khối, dữ liệu lớn.
	Công nghệ mới, lưỡng dụng


	2. Sửa mục 6. Công nghệ ứng dụng mạng nơron thay thế công nghệ AI trong xử lý các dạng tín hiệu
	Bổ sung phạm vi: thay thế công nghệ AI
	
	

	
	3. Công nghệ sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, điện tử công suất.
	Công nghệ tiên tiến tạo ra sản phẩm mới lưỡng dụng. 
	
	
	
	

	
	4. Công nghệ thiết kế, chế tạo, sản xuất đèn LED, chip LED hoặc COB LED chiếu sáng hiệu năng cao 
	Công nghệ tiên tiến tạo ra sản phẩm mới lưỡng dụng, tiết kiệm năng lượng.
	
	
	
	

	
	5. Công nghệ sản xuất các thiết bị kết nối không dây: bán hàng, thu phí tự động, đồng hồ, định vị thông minh 
	Công nghệ tiên tiến, lưỡng dụng, có tính cạnh tranh.
	
	
	
	

	
	 6. Công nghệ chế tạo các thiết bị, hệ thống lập trình, tự động phục vụ sản xuất, điều khiển giao thông, các thiết bị không người lái
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực điện, năng lượng nguyên tử, năng lượng sinh học và năng lượng tái tạo

	
	1.Công nghệ nhiên liệu sinh học thế hệ mới;


	Công nghệ mới thay thế nhiên liệu hóa thạch đang cạn kiệt. 
	1. Sửa đổi mục 19. Công nghệ sạc (truyền, thu năng lượng) không dây; công nghệ sản xuất trạm sạc cho xe điện, thiết bị sạc điện nhanh, công suất lớn, tối ưu hiệu suất năng lượng.
	Bổ sung công nghệ sạc (truyền, thu năng lượng) không dây; công nghệ sản xuất trạm sạc cho xe điện, thiết bị sạc điện công suất lớn tối ưu.
	1. Bỏ mục 14. Công nghệ tiên tiến trong lưu trữ năng lượng.


	Trùng với DM CNC (mục 44)

	
	2.Công nghệ nano trong lĩnh vực năng lượng mới (Nanotechnology in New Energy Applications);
	Công nghệ mới thay thế nhiên liệu hóa thạch đang cạn kiệt.
	2. Sửa đổi mục 20. Công nghệ sản xuất H2 xanh sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (địa nhiệt, gió, mặt trời, thuỷ triều).
	Giới hạn phạm vi H2 xanh; loại bỏ nguồn quang năng, bổ sung năng lượng thuỷ triều 
	2. Bỏ mục 13. Công nghệ lưới điện thông minh (Smart grids).


	Trùng với DM CNC (mục 60)

	
	3. Công nghệ bảo đảm an ninh, bảo mật trong lưới điện thông minh
	Công nghệ mới
	3. Sửa mục 21. Công nghệ tiên tiến sản xuất biodiezen từ thực vật thế hệ thứ ba, không cạnh tranh với lương thực, thực phẩm.
	Bổ sung phạm vi thế hệ thứ ba, không cạnh tranh với lương thực, thực phẩm.


	
	

	
	4. Công nghệ chuyển đổi nhiên liệu nhà máy phát điện sử dụng nguyên liệu hóa thạch sang nguyên liệu sinh học, hoặc đốt kèm rác thải sinh hoạt.


	Công nghệ mới, góp phần giảm phát thải khí nhà kính chống biến đổi khí hậu (Phục vụ mục tiêu netzero)
	
	
	
	

	
	5. Công nghệ thủy điện tích năng.
	Lưu trữ điện năng quy mô lớn.
	
	
	
	

	
	6. Công nghệ sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) làm nhiên liệu trong giao thông vận tải. 
	Công nghệ góp phần giảm phát thải khí nhà kính chống biến đổi khí hậu (Phục vụ mục tiêu netzero)


	
	
	
	

	3
	Lĩnh vực hóa chất, phân bón, dầu khí

	
	1. Công nghệ địa tin học (Geoinformatics) ứng dụng trong thăm dò khai thác dầu khí.
	Công nghệ mới, tiên tiến tăng năng lực, hiệu quả.
	1. Sửa mục 16. Công nghệ tiên tiến sản xuất acid phosphoric (H3PO4) không phát sinh phế thải thứ cấp.
	MARK IV là công nghệ độc quyền của hãng Claion. (vi phạm Luật Đấu thầu).
	
	

	
	2. Công nghệ sản xuất các chất phụ gia, xúc tác tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất tăng năng suất chất lượng, sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng.
	Công nghệ mới, tiên tiến tăng năng lực, hiệu quả sản xuất.
	2. Sửa mục 24. Công nghệ nâng cao sản lượng khai thác dầu bằng dung môi, chất xúc tác enzyme.
	Bổ sung “dấu phẩy” làm rõ nghĩa: dung môi hoặc chất xúc tác enzyme
	
	

	
	3. Công nghệ sản xuất phụ gia tiên tiến cho pha trộn nhiên liệu hàng không bền vững (không cạnh tranh với lương thực, thực phẩm).
	Công nghệ tiên tiến
	3. Sửa mục 25. Công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng bằng hợp chất Chelate tự nhiên hoặc tổng hợp
	Bổ sung là rõ nghĩa “tự nhiên hoặc  tổng hợp”
	
	

	4
	Lĩnh vực cơ khí, khai khoáng, luyện kim

	
	1. Công nghệ phân giải quặng trong môi trường muối cận nóng chảy.
	Công nghệ mới
	1. Sửa 48. Công nghệ tuyển sâu, kết hợp phương pháp hóa học chế biến sâu các loại khoáng sản bauxite, sắt, đồng, titan.
	Bổ sung phạm vi công nghệ “kết hợp phương pháp hóa học chế biến sâu” để tăng giá trị tinh quặng. 
	1. Bỏ mục 36. Công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường trong thu hồi kim loại quý từ các nguồn rác thải điện tử.
	Công nghệ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường mức độ cao. Các kim loại quy sthu hồi giá trị không tương xứng

	
	2. Công nghệ tuyển quặng hóa học tiên tiến kết hợp chế biến sâu tận thu quặng nghèo, quặng đuôi
	Công nghệ mới, đáp ứng điều kiện hiện nay quặng ngày càng nghèo hơn (lưu ý CN này thường sử dụng a xít nên ảnh hưởng đến môi trường)
	2. Ghép các  mục 35, 55, 56 thành: “Công nghệ xử lý bùn đỏ (thải khô) có thu hồi quặng sắt đi kèm và sản xuất vật liệu xây dựng trong sản xuất Alumin.
	Gộp ba công nghệ này là một để đạt hiệu cao hơn.
	
	

	
	3. Công nghệ xử lý chất thải chứa phóng xạ từ khai thác sản xuất đất hiếm đạt quy chuẩn môi trường và an toàn bức xạ.
	Công nghệ mới, tiên tiến đáp ứng điều kiện hiện nay


	
	
	
	

	
	4. Công nghệ in 3 D trong cơ khí và xây dựng.
	Công nghệ mới, tiên tiến đáp ứng điều kiện hiện nay
	
	
	
	

	
	5. Công nghệ tuyển ôxit đất hiếm (95%), chế biến sâu đất hiếm 
	Công nghệ mới, tiên tiến
	
	
	
	

	
	6. Công nghệ tái chế, thu hồi nguyên tố có ích đi kèm trong bãi thải, đuôi thải,…nhằm tận tài nguyên và nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác.
	Công nghệ mới, đáp ứng điều kiện hiện nay quặng ngày càng nghèo hơn
	
	
	
	

	5
	Lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải

	
	1. Công nghệ mô phỏng thông tin công trình-công nghệ BIM;
	Công nghệ mới, tiên tiến, nâng cao hiệu quả năng suất thiết kế, thi công. 
	
	
	
	

	
	2. Công nghệ thiết kế, chế tạo các trang thiết bị và giải pháp cho giao thông thông minh;
	Công nghệ mới, tiên tiến
	
	
	
	

	
	3. Công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị tự hành dưới nước.
	Công nghệ mới, tiên tiến
	
	
	
	

	
	4. Công nghệ sử dụng phụ gia, xúc tác tiên tiến để tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải trong GTVT, sản xuất xi măng, nhiệt điện.
	Công nghệ mới, tiên tiến, nâng cao hiệu quả, giảm phát thải ô nhiễm.
	
	
	
	

	
	5. Công nghệ chế tạo động cơ chạy bằng nguyên liệu  hydro.
	Công nghệ tiên tiến, giảm phát thải ô nhiễm.
	
	
	
	

	6
	Lĩnh vực sinh học, Y dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe

	
	1.Công nghệ Nano trong sản xuất thuốc, trong chế tạo trang thiết bị y tế;

2. Công nghệ vi sóng trong y tế (sóng siêu âm, microware, plasma, hồng ngoại,…);

3. Công nghệ sấy lạnh dược liệu làm nguyên liệu điều trị và sản xuất công nghiệp thuốc;

4. Công nghệ phân tích và chẩn đoán phân tử (Molecular analysis and diagnosis);
	Công nghệ mới, tiên tiến phục vụ chuẩn đoán, điều trị, chăm soát sức khỏe con người.


	
	
	
	

	
	5. Sàng lọc thông lượng lớn (High throughput screening).

6. Công nghệ chế tạo hệ lab-on-a-chip (LOC) trên cơ sở tích hợp module PCR, kênh vi lưu và cảm biến điện hóa ứng dụng trong phân tích tại hiện trường (y sinh môi trường).
	Công nghệ mới tiến hành các thí nghiệm khoa học đặc biệt hữu ích trong quá trình phát triển thuốc
	
	
	
	

	7
	Lĩnh vực công nghiệp nhẹ, nông lâm nghiệp và thủy sản

	
	1. Quy trình công nghệ quản lý rừng bền vững. 


	Công nghệ mới, tiên tiến phục vụ công tác quản lý
	1. Sửa mục 97. Công nghệ sản xuất giống tôm hùm, san hô, công nghệ nuôi cá ngừ đại dương, tôm hùm, san hô.
	CN SX giống cá ngừ đại dương không khả thi
	89. Công nghệ nông nghiệp chính xác (Precision Agriculture).
	Đã có trong DM CNC

	
	2. Quy trình công nghệ chứng nhận về chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC CoC).
	Công nghệ mới, tiên tiến phục vụ công tác quản lý
	2. Sửa mục 98. Công nghệ sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng bố, mẹ sạch bệnh.
	Sửa chính xác tên công nghệ
	
	

	
	3. Công nghệ sản xuất các chế phẩm cao cấp sử dụng nguyên liệu từ nông sản và phụ phẩm sau chế biến nông sản.
	Công nghệ mới, tiên tiến
	3. Sửa mục 103. Công nghệ chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đem lại giá trị gia tăng cao (từ 20% trở lên).
	Thay đổi mức từ 15% lên 20% cho phù hợp với yêu cầu hiện nay.
	
	

	
	4. Công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát, bảo quản chất lượng thực phẩm.
	Công nghệ mới, tiên tiến phục vụ công tác quản lý
	4. Sửa mục 106. Công nghệ bảo quản lạnh hoặc đông lạnh trứng, tinh trùng, hợp tử động vật.
	Bổ sung CN đông lạnh để bảo quản dài hạn.
	
	

	
	5. Công nghệ chế biến sâu thủy sản có  chiết suất, thu hồi hoạt chất sinh học từ phụ phẩm..
	Công nghệ tiên tiến tận dụng các phụ phẩm (phục vụ kinh tế tuần hoàn)
	5. Sửa mục 115. Công nghệ điều khiển tự động tưới tiết kiệm nước, bổ sung dinh dưỡng, vi lượng. 
	Làm rõ tính chất  của CN được khuyến khích 
	
	

	
	6. Công nghệ nuôi biển (lồng chìm 30-40m) các loại hải sản giá trị kinh tế cao
	Công nghệ tiên tiến, giảm được ảnh hưởng của bão, hiện VN mới có nuôi lồng gỗ và HDPE
	
	
	
	

	
	7. Công nghệ sấy lạnh chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm.
	Công nghệ tiên tiến
	
	
	
	

	
	8. Công nghệ chế biến tối thiểu thực phẩm quy mô công nghiệp
	Công nghệ mới (phổ biến ở các nước phát triển, nhưng chưa phổ biến ở VN)
	
	
	
	

	8
	Lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn

	
	1. Công nghệ quản lý, bảo vệ, phục hồi, phát triển nguồn nước


	Công nghệ mới, tiên tiến
	1. Sửa mục 131. Công nghệ thu hồi, lưu giữ và xử lý cacbon, khí nhà kính.
	Bổ sung thêm “khí nhà kính”
	1. Bỏ mục 122. Công nghệ tái chế tiên tiến và tái sử dụng chất thải
	Khó xác định được “tiên tiến”, cần kiểm soát nghiêm nghặtđề nghị chuyển sang DM hạn chế chuyển giao

	
	2. Công nghệ khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
	Công nghệ mới, tiên tiến
	
	
	2. Bỏ mục 125. Công nghệ thu gom, lưu giữ và xử lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs).
	Công nghệ có sử dụng hóa chất ảnh hưởng đến môi trường, cần kiểm soát nghiêm nghặt đề nghị chuyển sang DM hạn chế chuyển giao

	
	3. Công nghệ sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước
	Công nghệ mới, tiên tiến
	
	
	3. Bỏ mục 140. Công nghệ tác động vào thời tiết.
	Công nghệ sử dụng hóa chất ảnh hưởng đến môi trường, cần kiểm soát nghiêm nghặt đề nghị chuyển sang DM hạn chế chuyển giao

	
	4. Công nghệ thu gom, sử dụng nước mưa, bổ sung nhân tạo nước dưới đất.
	Công nghệ mới, tiên tiến
	
	
	
	

	
	5. Công nghệ phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm.
	Công nghệ mới, tiên tiến
	
	
	
	

	
	6. Công nghệ địa tin học (Geoinformatics) ứng dụng trong các hệ thống khí tượng thủy văn
	Công nghệ mới, tiên tiến
	
	
	
	

	
	7. Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt trong sản xuất xi măng, nhiệt điện (làm nguyên liệu cho nhà máy  xi măng, nhiệt điện).
	Công nghệ mới, tiên tiến
	
	
	
	

	
	8. Công nghệ viễn thám để kiểm soát nước mặt (biển, đại dương)
	Công nghệ mới, tiên tiến
	
	
	
	

	9
	Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, ngành nghề truyền thống và các lĩnh vực khác.

	
	1. Công nghệ thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh;
	Công nghệ mới, tiên tiến


	
	
	
	

	
	Tổng số 49 mục
	
	Sửa 16 mục
	
	Bỏ 08 mục
	


II. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao 

	TT
	Đề xuất bổ sung vào Danh mục HCCG
	Đề xuất sửa đổi công nghệ
	Đề xuất đưa ra khỏi DM

	
	Tên Công nghệ bổ sung
	Lý do
	Tên Công nghệ sửa đổi
	Lý do
	Tên Công nghệ loại bỏ
	Lý do

	I
	HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM VÀ TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM

	1
	Lĩnh vực điện tử, đo lường, tự động hóa, Công nghệ thông tin, truyền thông

	
	1. Công nghệ đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm sử dụng nuồn phóng xạ hạt nhân hoặc tia bức xạ.


	Công nghệ có nguy cơ ô nhiễm môi trường mức độ cao.
	1. Bỏ mục 2. Công nghệ sản xuất linh kiện điện tử chân không, linh kiện bán dẫn mức độ tích hợp thấp.
	Linh kiện điện tử, bán dẫn mức độ tích hợp thấp không nên HCCG 
	
	

	2
	Lĩnh vực điện, năng lượng nguyên tử và năng lượng tái tạo

	
	1. Công nghệ sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất thấp dưới 20%;
	Công nghệ kém hiệu quả
	
	
	
	

	
	2. Công nghệ sản xuất ắc quy chì, lưu trữ điện năng bằng ắc quy chì;
	Công nghệ có nguy cơ ô nhiễm môi trường mức độ cao.
	
	
	
	

	
	3. Công nghệ sử dụng nguồn phóng xạ trong y tế, kiểm tra chất lương sản phẩm,  bảo quản nông sản, thực phẩm.
	Công nghệ cần kiểm soát chặt chẽ.
	
	
	
	

	
	4. Công nghệ sử dụng lò phản ứng hạt nhân (phát điện, nghiên cứu, sản xuất nguồn phóng xạ).
	Công nghệ cần kiểm soát chặt chẽ.
	
	
	
	

	3
	Lĩnh vực hóa chất, phân bón, dầu khí

	
	1. Công nghệ tinh chế benzen thô (nhẹ) có công suất 25.000 tấn/năm trở xuống;

2. Công nghệ xử lý nhựa đường từ than có công suất 50.000 tấn/năm trở xuống.

3. Công nghệ sản xuất amoni photphat có công suất dưới 100.000 tấn/năm

4. Công nghệ sản xuất axit pyrit và sản xuất axit lưu huỳnh có công suất dưới 100.000 tấn/năm;

6. Công nghệ sản xuất phốt pho vàng có công suất sản xuất đơn lẻ có công suất dưới 5.000 tấn/năm; 

7. Công nghệ sản xuất bari sunfat, bari hydroxit, bari clorua và bari nitrat loại thông thường có công suất sản xuất một dây chuyền dưới 3.000 tấn/năm; 

8. Công nghệ sản xuất natri clorat công suất dưới 10.000 tấn/năm; 

9. Công nghệ sản xuất Lò nung cacbua canxi, lò nung cacbua hở và lò nung cacbua đốt trong có công suất lò đơn dưới 12.500 kVA; 

10. Công nghệ sản xuất các sản phẩm: natri tripolyphosphate công suất dưới 10.000 tấn/năm; hexametaphotphat công suất dưới 5.000 tấn/năm; phốt pho trichloride công suất dưới 5.000 tấn /năm; canxi hydro photphat dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất dưới 30.000 tấn /năm; axit flohydric, nhôm florua xử lý ướt và muối florua tinh thể mở công nghệ lạc hậu, ô nhiễm nghiêm trọng công suất dưới 5000 tấn/năm.

11. Công nghệ sản xuất các sản phẩm: natri xyanua công suất dưới 3.000 tấn/năm; kali hydroxit dưới 10.000 tấn/năm; silica loại thông thường dưới 15.000 tấn/năm; canxi cacbonat loại thông thường dưới 20.000 tấn/năm; natri sunfat khan loại thông thường dưới 100.000 tấn/năm; liti cacbonat và liti hydroxit dưới 3.000 tấn/năm; bari cacbonat loại thông thường dưới 20.000 tấn/năm; stronti cacbonat loại thông thường dưới 15.000 tấn/năm.

12. Công nghệ sản xuất saponin (kể cả thủy phân) công suất dưới 100 tấn/năm.
	Công nghệ kém hiệu quả, một số nước đã công bố loại bỏ.

(xin ý kiến hạn chế hay cấm chuyển giao)
	
	
	
	

	4
	Lĩnh vực cơ khí, khai khoáng, luyện kim

	
	1. Công nghệ sản xuất than cốc có công suất lò đơn dưới 75.000 tấn/năm. 

2. Công nghệ sản lò luyện cốc có chiều cao của buồng cacbon hóa dưới 4,3 mét; lò luyện cốc của các công ty thép không có thiết bị làm nguội cốc khô; lò luyện cốc thu hồi nhiệt công suất <400.000 tấn/năm. 

3. Công nghệ thiêu kết vòng để sản xuất thép, máy thiêu kết từng bước; máy thiêu kết dưới 90 mét vuông; lò nung dạng viên nhỏ hơn 8 mét vuông; máy thiêu kết quặng mangan, crom dạng đai để sản xuất hợp kim sắt có diện tích dưới 24 mét vuông; máy thiêu kết để đúc gang có diện tích dưới 24 mét vuông.

4. Công nghệ lò cao luyện thép từ <400 m3; lò cao sản xuất hợp kim sắt <200 m3; Lò cao đúc gang <200 m3.

5. Công nghệ Lò luyện thép từ 30 tấn trở xuống; lò điện hồ quang luyện thép từ 30 tấn trở xuống.
10. Công nghệ sản xuất sử dụng Lò điện luyện quặng sắt hợp kim thông thường có công suất dưới 12500 kVA; lò điện một chiều nửa kín hợp kim Ferro dưới 3000 kVA.
11. Công nghệ sản xuất sử dụng Thiết bị sản xuất thép thanh gân cán nguội có công suất máy đơn <30.000 tấn .
12. Công nghệ lò luyện sắt-titan có công suất đơn vị dưới 5 tấn/lò; 

13. Lò luyện nhôm tái chế dưới 15 tấn

14. Công nghệ Lò phản xạ đốt nhẹ có thể tích hiệu dụng <18 m3.
15. Công nghệ Lò nung trục magie nung chết có thể tích hiệu dụng <30 m3.
16. Công nghệ sản xuất kim loại mangan điện phân dưới 10.000 tấn/năm.
	Công nghệ kém hiệu quả, một số nước đã công bố loại bỏ.


	
	
	
	

	5
	Lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải

	
	1. Công nghệ sản xuất xi măng sử dụng lò nung rỗng gia công khô (trừ sản xuất xi măng đặc biệt như xi măng aluminat), nghiền xi măng có đường kính dưới 3m (trừ sản xuất xi măng đặc biệt).

2. Công nghệ sản xuất gốm sứ vệ sinh dưới 200.000 chiếc/năm.
3. Công nghệ sản xuất tấm thạch cao dưới 10 triệu m2/năm.
4. Công nghệ sản xuất màng chống thấm nhựa đường cải tiến công suất dưới 5 triệu m2/năm, sản xuất màng chống thấm dẻo lốp composite, sản xuất nỉ lốp giấy nhựa đường công suất dưới 1 triệu cuộn/năm.
5. Công nghệ sản xuất gạch bê tông có công suất ca đơn <10.000 m3/năm; sản xuất gạch lát đường bê tông có công suất ca đơn <100.000 m2/năm.
	Công nghệ kém hiệu quả, một số nước đã công bố loại bỏ.


	
	
	
	

	6
	Lĩnh vực sinh học, Y dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe

	
	1. Công nghệ làm đầy viên nang thủ công.
2. Công nghệ tẩy lông và đóng gói dược phẩm Cork.
3. Công nghệ sản xuất nước cất nặng kiểu tháp.
	Công nghệ kém hiệu quả, một số QG đã công bố loại bỏ.


	
	
	
	

	7
	Lĩnh vực công nghiệp nhẹ, nông lâm nghiệp và thủy sản

	
	1. Công nghệ bảo quản nông sản, xử lý giống cây trồng bằng nguồn phóng xạ hạt nhân, bức xạ hạt nhân.
	Công nghệ cần kiểm soát nghiêm nghặt
	
	
	
	

	
	2. Công nghệ sản xuất ván sợi ướt.
3. Công nghệ sản xuất nhựa thông theo phương pháp nhỏ giọt. 

4. Công nghệ sản xuất xơ ngắn thông thường Viscose công suất 40.000 tấn/năm trở xuống.
 5．Công nghệ sản xuất mực in (trừ thiết bị sử dụng công nghệ cao).
6．Công nghệ in và nhuộm vải;

7. Công nghệ sản xuất giấy, bột giấy, bột gỗ hóa học.

8.Công nghệ sản xuất đồ uống có cồn, nước giải khát có ga, sữa và các sản phẩm từ sữa. 

9. Công nghệ thuộc da có công suất chế biến da sống hàng năm <50.000 tấm da bò tiêu chuẩn và công suất chế biến da ướt hàng năm <30.000 tấm da bò tiêu chuẩn.
	Công nghệ kém hiệu quả, có nguy cơ ô nhiễm môi trường mức độ cao một số nước công bố loại bỏ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn

	
	1. Công nghệ xử lý rác thải bằng lò đốt rác công suất ≥ 300 kg/h.
	Công nghệ  phát thải khí gây ô nhiễm môi trường
	
	
	
	

	
	2. Công nghệ tái chế, tái sử dụng rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp.
	Công nghệ cần kiểm soát nghiêm ngặt
	
	
	
	

	
	3. Công nghệ thu gom, lưu giữ và xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs).
	Công nghệ có sử dụng hóa chất ảnh hưởng đến môi trường 
	
	
	
	

	
	4. Công nghệ tác động vào thời tiết.
	Công nghệ có sử dụng hóa chất ảnh hưởng đến môi trường
	
	
	
	

	
	5. Công nghệ xử lý chất thải phóng xạ, chất thải từ khai thác sản xuất đất hiếm đạt quy chuẩn môi trường và an toàn bức xạ.
	Công nghệ cần kiểm soát nghiêm ngặt
	
	
	
	

	
	6. Công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải.
	Công nghệ cần kiểm soát nghiêm ngặt
	
	
	
	

	
	7. Công nghệ thu gom, lưu giữ và xử lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs).
	Công nghệ cần kiểm soát nghiêm ngặt
	
	
	
	

	
	8. Công nghệ tác động vào thời tiết.
	Công nghệ cần kiểm soát nghiêm ngặt
	
	
	
	

	9
	Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, ngành nghề truyền thống và các lĩnh vực khác

	
	Không đề xuất
	
	
	
	
	

	II
	HẠN CHẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN GIAO TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

	
	Không đề xuất
	
	
	
	
	

	
	Tổng số bổ sung 59 mục
	
	Sửa 01 mục
	
	Bỏ 0 mục
	


III. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cấm chuyển giao 

	TT
	Đề xuất bổ sung vào Danh mục cấm chuyển giao
	Đề xuất sửa/đưa ra khỏi DM

	
	Tên công nghệ bổ sung
	Lý do
	Tên công nghệ
	Lý do

	I
	CÔNG NGHỆ CẤM CHUYỂN GIAO TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM VÀ TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM

	1
	Lĩnh vực điện tử, đo lường, tự động hóa, Công nghệ thông tin, truyền thông

	
	1. Công nghệ thông tin di động 1G, 2G;

2. Công nghệ sản xuất linh kiện điện tử chân không.
	Công nghệ lạc hậu
	
	

	
	3. Công nghệ đánh cắp dữ liệu, thông tin;

4. Công nghệ tạo ra phần  virus, mã độc, mềm phá hoại, lừa đảo, tác động xấu đến môi trường an ninh mạng. 
	Bảo vệ an toàn, an ninh mạng.
	
	

	2
	Lĩnh vực điện, năng lượng nguyên tử và năng lượng tái tạo

	
	1. Công nghệ sản xuất pin năng lượng mặt trời hiệu suất dưới 13%.

2. Công nghệ sản xuất pin, ắc quy axit chì sử dụng lò nung chì mở và máy bột chì mở, nạp bột khô cho pin axit chì dạng ống.
	Công nghệ lạc hậu.
	
	

	3
	Hóa chất, phân bón, dầu khí

	
	1.Công nghệ sản xuất sử dụng cacbon tetraclorua (CTC) làm chất tẩy rửa

2. Công nghệ sản xuất sử dụng trifluorotrichloroethane (CFC-113) và methyl chloroform (TCA) làm chất tẩy rửa và dung môi

3. Công nghệ điều chế amin bậc ba bằng axit béo, sulfo hóa axit sunfuric bốc khói, ethoxyl hóa bể khuấy

4. Công nghệ chưng cất sử dụng nhiệt độ cao ngọn lửa để sản xuất các sản phẩm dầu;

5. Công nghệ tinh chế dầu thô cao su và nhựa thải, sản xuất nhựa đường theo mẻ; 

6. Công nghệ sản xuất axit permanganic oxy hóa lò lộ thiên Kali;

7. Công nghệ sản xuất sản xuất xút bằng phương pháp màng;

8. Công nghệ sản xuất sunfua kiềm bay hơi trong lò và vạc; 

9. Công nghệ sản xuất natri silicat của Glauber; 

10. Công nghệ carbon disulfide than cốc ngắt quãng.

11. Công nghệ chlorohydrin propylen oxit và canxi epichlorohydrin quá trình xà phòng hóa; 

12. Công nghệ sản xuất hợp chất crom canxi nung chảy;

13. Công nghệ sản xuất axetylen vinyl clorua;

14. Công nghệ khử lưu huỳnh pha lỏng amoniac khí bán nước; 

15. Công nghệ tổng hợp amoniac bằng công nghệ chuyển đổi không liên tục ở áp suất bình thường của khí tự nhiên; 

16. Công nghệ chuyển đổi carbon monoxide dưới áp suất bình thường; 

17. Công nghệ khử lưu huỳnh ướt không có thiết bị thu hồi lưu huỳnh; 

18. Công nghệ sản xuất khí hóa than gián đoạn lớp cố định không có thiết bị thu hồi nhiệt thải, khí thải; 

19. Công nghệ sản xuất urê không có công nghệ phân tích thủy phân ngưng tụ; 

20. Công nghệ làm mát máy lọc khí nhiệt độ cao tiếp xúc trực tiếp với không khí trong tháp giải nhiệt hở.

21. Công nghệ sản xuất paraquat bằng phương pháp natri; 

22. Công nghệ sản xuất dichlorvos bằng phương pháp bazơ trichlorfon; 

23. Công nghệ và thiết bị đóng gói thủ công bao bì nhỏ sản phẩm thuốc trừ sâu, 

24. Công nghệ sản xuất bột thuốc trừ sâu bằng phương pháp máy Raymond, sản xuất pentachlorophenol sử dụng hexachlorobenzen làm nguyên liệu.

25. Công nghệ sản xuất cao su clo hóa bằng phương pháp dung môi cacbon tetraclorua  và sản xuất nhựa dùng cho lớp phủ được nung nóng trực tiếp bằng lửa;

26. Công nghệ sản xuất saponin thủy phân axit clohydric; sản xuất saponin phát thải chất ô nhiễm không đạt tiêu chuẩn; khử bột sắt hoàn nguyên.

27. Công nghệ sản xuất Fluoropolymer sử dụng PFOA làm chất hỗ trợ xử lý; 

28. Công nghệ sản xuất dicofol không khép kín sử dụng DDT làm nguyên liệu.
	Công nghệ lạc hậu, nguy cơ ô nhiễm môi trường mức độ cao một số nước đã công bố loại bỏ
	
	

	4
	Lĩnh vực cơ khí, khai khoáng, luyện kim

	
	1. Công nghệ luyện kẽm hoặc xử lý oxit kẽm sử dụng lò múp, lò máng, bể ngang, bể đứng nhỏ, thiết bị ngưng tụ đơn giản để thu gom bụi. 

2. Công nghệ tinh chế thủy ngân sử dụng nồi sắt, bếp đất, bể chưng cất, lò nung và các thiết bị ngưng tụ, thu bụi đơn giản.

3. Công nghệ xử lý tinh chế asen oxit hoặc asen kim loại sử dụng lò hầm đất, lò nung nồi nấu kim loại, thiết bị ngưng tụ bụi đơn giản

4. Công nghệ luyện đồng sử dụng lò cao, lò điện, lò phản xạ.

5.  Công nghệ lọc khô axit khí thải và công nghệ rửa axit đậm đặc nóng.

6. Sử dụng phương pháp lò hầm lò, lò nung, lò Hearst để luyện antimon

7. Công nghệ và thiết bị luyện chì sử dụng nồi thiêu kết, khay thiêu kết, lò cao đơn giản.

8. Công nghệ và thiết bị nấu chảy hợp kim nhôm tái chế và chì tái chế bằng lò nung.

9. Công nghệ muối florua ướt cho nhôm

10. Công nghệ sử dụng lò phản xạ đốt than trực tiếp trong sản xuất kim loại màu tái chế

11. Công nghệ luyện chì lò cao thiêu kết, thiêu kết quá trình nấu chảy chì không có hệ thống tạo axit và hấp thụ khí thải.

12. Công nghệ và thiết bị đốt đồng tái sinh không có biện pháp kiểm soát khí thải

13. Công nghệ sản xuất sử dụng Lò luyện kim không đạt tiêu chuẩn môi trường

14. Công nghệ sản xuất sử dụng lò trục đất kết hợp đốt nguyên liệu quặng và nguyên liệu rắn, thông gió tự nhiên, vận hành thủ công. 

15. Công nghệ và thiết bị sản xuất đồng tái chế trong lò phản xạ cố định truyền thống dưới 50 tấn.
16. Công nghệ lọc và lọc đống quặng đất hiếm ion

17. Công nghệ chuẩn bị kim loại điện phân clorua đất hiếm

18 .Công nghệ chuẩn bị kim loại điện phân clorua đất hiếm

19. Công nghệ sản xuất ướt florua đất hiếm để điện phân

20. Công nghệ và thiết bị luyện kẽm bể thẳng đứng

21. Công nghệ khai thác, tinh chế vàng sử dụng hỗn hợp thủy ngân, lọc bể xyanua 

22. Công nghệ sản xuất Ferromolypden sử dụng lò phản xạ để nung molypden cô đặc. 

23.Công nghệ sản xuất crom kim loại bằng cách nung natri đỏ vitriol và anhydrit crom.

24. Công nghệ lò phản xạ để giảm mangan dioxide

25. Công nghệ xử lý mangan điện phân sử dụng công nghệ thụ động dicromat.

26. Công nghệ lò luyện cốc không được trang bị thiết bị thu hồi nhiệt đồng bộ.

27. Công nghệ sử dụng Cyanua trong hòa tách vàng
	Công nghệ lạc hậu, nguy cơ ô nhiễm môi trường mức độ cao, một số nước đã công bố loại bỏ
	
	

	5
	Lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải

	
	1. Công nghệ sản xuất túi bao bì xi măng dệt bằng nhựa không tráng phủ

2. Công nghệ sản xuất kính phẳng sử dụng công nghệ kéo phẳng

3. Công nghệ lò nung gốm sứ vệ sinh bằng đất sét; lò nung ngược lửa, lò xốp, lò nung than lộ thiên, lò nung hầm, lò nung gốm sứ vệ sinh gắn sagger.
4. Công nghệ sử dụng nồi đất sét sợi thủy tinh; nồi nấu kim loại bằng gốm. 

5. Công nghệ lò trục đất sản xuất vôi.

6. Công nghệ sản xuất thủy tinh thạch anh khí luyện 1 bước

7. Công nghệ sản xuất kim cương nhân tạo sử dụng máy ép nhỏ sáu mặt 6×6 meganewton. 

8. Công nghệ sản xuất bê tông khí cắt thủ công, sản xuất bê tông khí đóng rắn không hấp.

9. Dây chuyền sản xuất gạch tro bay không thiêu kết, không hấp khử trùng

10. Công nghệ lò nung thủy tinh đốt than và máy phát điện, lò ủ thủy tinh đốt trực tiếp không tuần hoàn khí nóng
	
	Sửa mục 20. Công nghệ sản xuất xe ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 
	Bỏ cụm từ “kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022”.



	
	11. Công nghệ sản xuất clanhke xi măng có công suất một dây chuyền không nhỏ hơn 5.000 tấn clanhke/ngày
	Lạc hậu, không được xây mới trong chiến lược phát triển VLXD
	
	

	6
	Lĩnh vực sinh học, y dược và sản phẩm chăm sóc sức khỏe con người

	
	1. Công nghệ làm đầy viên nang thủ công

2. Công nghệ tẩy lông và đóng gói dược phẩm Cork

3. Công nghệ sản xuất nước cất nặng kiểu tháp

4. Công nghệ sấy không khí nóng không có thiết bị lọc

5. Công nghệ khử bột sắt đối với acetaminophen (paracetamol), caffeine

5. Công nghệ sản xuất dược phẩm sử dụng CFC làm khí dung, chất đẩy hoặc chất phân tán.

8. Công nghệ sản xuất nhiệt kế và máy đo huyết áp chứa thủy ngân
	Công nghệ lạc hậu, một số nước đã công bố loại bỏ
	
	

	7
	Lĩnh vực công nghiệp nhẹ, nông lâm nghiệp và thủy sản

	
	1.Công nghệ sản xuất sử dụng cacbon tetraclorua (CTC), trifluorotrichloroethane (CFC-113) và methyl chloroform (TCA) làm chất tẩy rửa và dung môi.

2. Công nghệ điều chế amin bậc ba bằng axit béo, công nghệ sulfo hóa axit sunfuric bốc khói, công nghệ ethoxyl hóa bể khuấy

3. Công nghệ sản xuất vải thun ướt

4. Công nghệ sản xuất sợi acrylic và spandex dung môi dimethylformamide (DMF)

5. Công nghệ và thiết bị sản xuất sợi acrylic thông thường bằng phương pháp axit nitric.

6. Công nghệ và thiết bị sản xuất trùng hợp hàng loạt polyester (PET) thông thường

7. Công nghệ bổ sung chất làm trắng bột mì (benzoyl peroxide, canxi peroxide)

8. Công nghệ tẩy trắng sử dụng nguyên tố clo.
	Công nghệ lạc hậu, một số nước đã công bố loại bỏ
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	Lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn

	
	Không đề xuất
	
	
	

	9
	Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, ngành nghề truyền thống và các lĩnh vực khác

	
	Không đề xuất
	
	
	

	II
	CẤM CHUYỂN GIAO TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

	
	Không đề xuất
	
	
	

	
	Tổng số bổ sung 88 mục
	
	Sửa 01 mục
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